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[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
Mô tả khái quát về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu.
· Dự án: SCTX năm 2026
- Gói thầu 03TV-SXKD-2026: Tư vấn hiệu chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ.
- Dự toán gói thầu: 830.221.000 đồng.
Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu: Tư vấn hiệu chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ.
[bookmark: _Toc475715116]1. Giói thiệu chung về công trình
Sông Cả là một trong những sông lớn của Việt Nam, bắt nguồn từ các tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng của nước bạn Lào, chảy qua tỉnh Nghệ An rồi đổ ra biển Đông. Dòng chính sông Cả dài 531 km, toàn bộ diện tích lưu vực là 27.200 km2, trong đó phần diện tích nằm trong lãnh thổ Việt Nam là 17730 km2 (chiếm 65,2%). Sông Cả chảy vào Việt Nam tại địa bàn xã Keng Đu và đổ ra biển Đông tại Cửa Hội.
Công trình thủy điện Bản Vẽ nằm ở phía thượng nguồn sông Cả, cách vị trí nhập lưu của sông nhánh Nậm Mô với sông Cả khoảng 20 km về phía thượng lưu, trên địa bàn xã Yên Na, tỉnh Nghệ An. 
Nhiệm vụ chính của công trình: Nhiệm vụ chính của công trình thủy điện Bản Vẽ được quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 13/11/2019 như sau:
- Trong mùa lũ:
+ Đảm bảo an toàn công trình
+ Góp phần cắt, giảm lũ cho hạ du
+ Đảm bảo hiệu quả cấp nước, phát điện và dòng chảy tối thiểu trên sông
- Trong mùa cạn:
+ Đảm bảo an toàn công trình
+ Đảm bảo nhu cầu sủ dụng nước ở hạ du và dòng chảy tối thiểu trên sông
+ Đảm bảo hiệu quả cấp nước và phát điện.
[bookmark: _Toc475715117]2. Các thông số chính của công trình thủy điện Bản Vẽ	
[bookmark: _Toc369261727]Bảng 1: Các thông số chính của công trình thủy điện Bản Vẽ theo TKKT
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị

	I
	Thông số hồ chứa
	
	

	1
	Diện tích lưu vực Flv
	km2
	8700

	2
	Dòng chảy trung bình năm Q0
	m3/s
	132

	3
	Lưu lượng đỉnh lũ P = 0,02%
	m3/s
	10500

	4
	Lưu lượng đỉnh lũ P = 0,1%
	m3/s
	7770

	5
	Mực nước lũ thiết kế (0,1%)
	m
	202,24

	6
	Mực nước lũ kiểm tra (0,02%)
	m
	204,76

	7
	Mực nước dâng bình thường MNDBT
	m
	200

	8
	Mực nước trước lũ (trước ngày 01/9)
	m
	192,5

	9
	Mực nước chết 
	m
	155,0

	10
	Dung tích toàn bộ Wtb
	106m3
	1834,6

	11
	Dung tích hữu ích Whi
	106m3
	1383,0

	12
	Dung tích chết Wc
	106m3
	451,6

	13
	Diện tích mặt hồ ở MNDBT
	km2
	45,85

	II
	Đập dâng chính
	
	

	1
	Loại
	m
	BT trọng lực – RCC

	2
	Cao trình đỉnh đập
	m
	206

	3
	Chiều cao đập lớn nhất
	m
	135

	4
	Chiều dài theo đỉnh
	m
	480

	III
	Công trình xả
	
	

	1
	Kiểu tràn
	
	Có cửa van

	2
	Lưu lượng xả tràn ứng với lũ TK
	m3/s
	6343

	3
	Cao trình ngưỡng tràn
	m
	188,5

	4
	Số lượng và kích thước cửa van
	n(B x H)
	6(10 x 11,5)

	IV
	Cửa lấy nước
	
	

	1
	Kiểu
	
	Kết cấu bê tông

	2
	Số lượng cửa van
	cửa
	2

	3
	Cao độ ngưỡng cửa lấy nước
	m
	139

	4
	Kích thước cửa van (B x H)
	m
	6,5 x 6,5

	V
	Đường hầm dẫn nước chính
	
	

	1
	Số lượng hầm
	hầm
	2

	2
	Chiều dài đường hầm (cả hầm nghiêng và hầm ngang)
	
m
	640

	3
	Đường kính trong
	m
	6,5

	VI
	Nhà máy
	
	

	1
	Kiểu
	
	Hở

	2
	Lưu lượng thiết kế
	m3/s
	340,4

	3
	MNHL max 
	m
	96,2

	4
	Cao trình sàn lắp máy
	m
	98,0

	5
	Cao trình sàn máy
	m
	87,2

	6
	Cao đặt tua bin
	m
	73,8

	7
	Cột nước lớn nhất  Hmax
	m
	122,6

	8
	Cột nước tính toán Htt
	m
	106

	9
	Cột nước nhỏ nhất Hmin
	m
	74,71

	10
	Công suất lắp máy Nlm
	MW
	320

	11
	Công suất đảm bảo Nđb
	MW
	90

	12
	Sản lượng trung bình năm E0
	106 kWh
	1012

	VII
	Kênh xả hạ lưu nhà máy
	
	

	1
	Loại
	
	Hở

	2
	Cao độ đáy
	m
	72,5

	3
	Chiều rộng đáy kênh
	m
	39,8

	4
	Độ dốc đáy kênh
	%
	0,00

	VIII
	Trạm phân phối điện
	
	

	1
	Loại
	
	hở

	2
	Kích thước B x L
	m
	89 x 98,5

	3
	Cao trình đặt trạm
	m
	91,5



[bookmark: _Toc475715118]3. Sự cần thiết phải hiệu chỉnh Quy trình vận hành hồ chứa
Do các yếu tố biến đổi khí hậu, diễn biến chế độ thủy văn trên lưu vực thay đổi, đặc biệt là trong tháng 7 năm 2025 đã xuất hiện trận lũ đặc biệt lớn, có giá trị lưu lượng đỉnh lũ vượt lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra 0,02% của công trình.
Yêu cầu đảm bảo trong phát điện, nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt, nông nghiệp, các dịch vụ khác gia tăng, có nhiều biến động. Công tác vận hành hồ chứa theo Quy trình vận hành hồ chứa được ban hành theo Quyết định số 148/QĐ-BCT ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Công Thương có nhiều điểm chưa phù hợp với thực tế.
[bookmark: _Toc475715119]4. Căn cứ để hiệu chỉnh Quy trình vận hành hồ chứa
- Luật Tài nguyên nước ngày 27/11/2013.
- Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013.
- Luật Khí tượng thủy văn ngày 23/11/2015.
- Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017.
- Luật số 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.
- Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020.
- Luật Điện lực ngày 30/11/2024.
- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn.
- Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.
- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.
- Nghị định 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn. 
- Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.
- Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.
- Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.
- Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước.
- Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp rủi ro thiên tai.
- Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Quyết định số 1605/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/11/2019 về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả;
- Thông tư số 64/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng.
- Thông tư số 65/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa.
- Thông tư số 30/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng.
- Thông tư 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện.
- Thông tư số 22/2019/TT-BTNMT ngày 25/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về dự báo lũ.
- Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
- Quyết định số 148/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 08/02/2022 về việc ban hành Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ.
- Các văn bản pháp luật và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành khác có liên quan.
II. Phạm vi công việc:
1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án/dự toán mua sắm, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng - người hoặc ngày – người cần thiết (nếu có).
2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn. Trong đó phải nêu rõ loại công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, loại công việc tính theo lương chuyên gia.
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV
1. Thu thập và cập nhật tài liệu
1.1. Thu thập số liệu quan trắc khí tượng thủy văn trên lưu vực
Thu thập, biên tập, xử lý các số liệu làm cơ sở điều chỉnh QTVH gồm: số liệu khí tượng thủy văn, số liệu vận hành nhà máy, các tài liệu liên quan trên hệ thống sông Cả (công trình khai thác sử dụng nước, khu vực chịu tác động của xả lũ hạ du và tình hình mưa lũ trên lưu vực).
Các nội dung thực hiện chính của phần này bao gồm:
- Thu thập các bản đồ lưu vực sông, mạng lưới sông suối và danh mục các trạm khí tượng thủy văn.
- Thu thập cập nhật các số liệu khí tượng, thủy văn trên lưu vực sông Cả giai đoạn 2022-2025.
- Thu thập tài liệu liên quan đến lũ, ngập; hạn hán thiếu nước. 
- Thu thập dữ liệu về hiện trạng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
- Thu thập tài liệu các công trình thủy lợi, hệ thống cấp nước, khai thác sử dụng nước.
- Thu thập các tài liệu liên quan khác.
1.2. Thu thập tài liệu quan trắc vận hành các hồ chứa trên bậc thang thủy điện sông Cả
- Thu thập số liệu thiết kế, Quy trình vận hành các thủy điện Bản Vẽ, Nậm Nơn, Khe Bố và Chi Khê.
- Số liệu quan trắc đo đạc thuỷ văn chuyên dùng, số liệu vận hành nhà máy của các hồ chứa Bản Vẽ, Nậm Nơn, Khe Bố và Chi Khê.
- Phân tích xử lý thông số vận hành của các nhà máy thủy điện từ khi bắt đầu phát điện đến nay (sản lượng điện, lưu lượng phát điện, cột nước, hiệu suất thiết bị, mực nước hồ chứa và lưu lượng xả qua tràn trong mùa lũ, trình  tự vận hành cửa van).
- Các quy định Phương án ứng phó thiên tai.
- Các quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện.
2. Các tính toán làm cơ sở cho việc hiệu chỉnh quy trình vận hành hồ chứa
2.1. Tính toán các đặc trưng khí tượng thủy văn theo số liệu cập nhật
Tính toán cập nhật các đặc trưng thủy văn thiết kế cho công trình theo số liệu cập nhật đến năm 2025:
- Tính toán các đặc trưng khí tượng: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió…
- Cập nhật số liệu xây dựng bản đồ đẳng trị mưa cho lưu vực nghiên cứu
- Xác định mưa bình quân lưu vực nghiên cứu và lưu vực tương tự
- Tính toán lượng tổn thất bốc hơi hồ chứa
- Xác định chuẩn dòng chảy năm, tháng tuyến công trình.
- Tính toán lũ thiết kế, lũ kiểm tra (có xét đến trận lũ lịch sử tháng 7/2025).
- Tính toán tổng lượng bùn cát đến hồ.
- Tính toán phân loại lũ theo "Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai".
- Tính toán kiểm tra quan hệ Q=f(Z) của nhà máy theo số liệu vận hành, đánh giá số liệu Q~H theo quan trắc vận hành và số liệu phê duyệt trong thiết kế, Quy trình vận hành hiện áp dụng.
2.2. Tính toán điều tiết lũ hồ chứa
a. Tính toán điều tiết đối với hồ có dung tích phòng lũ:
- Lựa chọn phương pháp và mô hình tính toán điều tiết: Căn cứ các đặc điểm công trình, tiến hành phân tích lựa chọn phương pháp mô phỏng, tính toán điều tiết lũ hồ chứa.
- Xây dựng bảng tính điều tiết lũ hồ có dung tích phòng lũ:
Điều kiện ban đầu của hồ chứa là Mực nước đón lũ thấp nhất. Hồ chứa sau khi sử dụng hết dung tích phòng lũ cho hạ du thì chuyển sang chế độ vận hành đảm bảo an toàn công trình. Chế độ vận hành hồ chứa có các ràng buộc điều kiện vận hành hạ du. 
-	Các kịch bản tính toán:
+ Lũ thiết kế; 
+ Lũ kiểm tra;
+ Lũ thường xuyên 1% phục vụ đánh giá sự phù hợp của chế độ vận hành cửa van đối với các trận lũ thường xuyên.
b. Tính toán điều tiết đối với hồ không có dung tích phòng lũ:
- Xây dựng bảng tính điều tiết lũ hồ không có có dung tích phòng lũ:
Điều kiện ban đầu của hồ chứa là Mực nước dâng bình thường để xác định các thông số mực nước lũ thiết kế và mực nước lũ kiểm tra.
-	Các kịch bản tính toán:
+ Lũ thiết kế; 
+ Lũ kiểm tra.
2.3. Tính toán thủy năng, xây dựng biểu đồ điều phối
Cập nhật, hiêu chỉnh mô hình mô phỏng tính toán thủy năng, tính toán thủy năng cho hồ chứa với các số liệu cập nhật đến năm 2025, Lập biểu đồ điều phối cho thủy điện Bản Vẽ theo Quy trình vận hành liên hồ chứa. Các nội dung công việc cụ thể như sau:
-  Phân tích, xử lý, lựa chọn chuỗi dòng chảy đến hồ để tính toán thủy năng. 
- Lập bảng tính thủy năng thủy điện Bản Vẽ trên cơ sở các tài liệu công trình gồm: Đặc trưng hồ chứa, tuyến năng lượng và Nhà máy, đặc trưng hạ du; cập nhật các điều kiện vận hành cho các hồ trên bậc thang đảm bảo thống nhất chuỗi dòng chảy, các điều kiện ràng buộc…
-  Nghiên cứu tối ưu chế độ vận hành của thủy điện Bản Vẽ.
-  Cập nhật các điều kiện ràng buộc, vận hành của các nhà máy trên bậc thang thủy điện sông Cả.
- Xây dựng biểu đồ điều phối cho công trình thủy điện Bản Vẽ.
2.4. Các phần mềm tính toán phục vụ hiệu chỉnh Quy trình.
Sử dụng các phần mềm tính toán thủy văn và điều tiết hồ chứa được lựa chọn sử dụng trong tính toán như: NAM, RECSIM; Reservoir simulation (RES)... là những phần mềm tính toán có độ tin cậy cao và đã được các đơn vị, cơ quan quản lý chấp nhận, phê duyệt kết quả tính toán.
2.5. Tổng hợp viết báo cáo, soạn thảo Quy trình vận hành hồ chứa
- Dựa trên các tính toán làm cơ sở điều chỉnh Quy trình vận hành hồ chứa thực hiện trong nhiệm vụ, tổng hợp các số liệu thu thập để lập báo cáo kỹ thuật.
- Soạn thảo Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ.
Chú ý: Đối với một số quy định của Quy trình vận hành hồ chứa mà chưa phù hợp trong thực tế nhưng lại quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa thì việc sửa đổi các quy định đó sẽ được thực hiện sau khi Quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Cả sửa đổi.
3. Khối lượng công việc thực hiện
Căn cứ bộ Định mức Xây dựng Quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa được ban hành kèm quyết đinh số 106/QĐ-EVN ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, khối lượng công việc hiệu chỉnh Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ như sau:
Bảng 1: KHỐI LƯỢNG CÁC CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN
	TT
	Nội dung công việc
	ĐVT
	Khối lượng  
	Chú giải khối lượng

	A
	 Công tác khảo sát, thu thập số liệu 
	 
	 
	

	1
	Thu thập bản đồ lưu vực sông, mạng lưới sông suối và danh mục các trạm khí tượng thủy văn
	1 km2
 lưu vực
	8700
	

	2
	Lập danh mục, liên hệ và làm các thủ tục thu thập số liệu khí tượng thủy văn
	1 trạm
	24
	Lập danh mục tài liệu khí tượng thủy văn thu thập cập nhật từ năm 2022-2025 cho 14 trạm khí tượng thủy văn. Danh mục các trạm khí tượng, thủy văn được trình bày trong phụ lục 5.

	B
	 Công tác xử lý số liệu 
	 
	 
	 

	I
	Công tác xử lý số liệu
	 
	 
	 

	1
	Số hóa tài liệu thủy văn thu thập
	1 trang
	0
	Số liệu KTTV đã được số hóa

	2
	Tổng hợp đánh giá số liệu quan trắc thủy văn, tình hình thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa từ năm 2022 đến nay.
	 
	 
	 

	2.1
	Tổng hợp đánh giá tình hình số liệu thủy văn khu vực nghiên cứu
	1 km2
 lưu vực
	8700
	 Diện tích lưu vực thủy điện Bản Vẽ

	2.2
	Tổng hợp đánh giá các số liệu vận hành công trình từ 2022-2025
	1 năm
	4
	

	II
	Tính toán các đặc trưng KTTV
	 
	 
	 

	1
	Tính toán cập nhật số liệu mưa, dòng chảy đến tuyến theo số liệu cập nhật đến năm 2025.
	 
	 
	 

	1.1
	Tính toán đặc trưng mưa của lưu vực
	1 km2
 lưu vực
	8700
	 

	1.2
	Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ 
	1 km2
 lưu vực
	8700
	Cập nhật các đặc trưng dòng chảy lũ, dòng chảy năm và phân phối dòng chảy năm

	2
	Thống kê số liệu quan trắc mực nước hạ lưu, đánh giá sự thay đổi đường Q=f(H) hạ lưu nhà máy, tính toán cập nhật số liệu theo hiện trạng. 
	 
	 
	 

	+
	Tính toán xác lập quan hệ lưu lượng và mực nước Q=F(Z)
	1 vị trí
	1
	Tính lại đường quan hệ Q~H tổng hợp theo số liệu vận hành thực tế

	C
	 Các tính toán làm cơ sở cho việc hiệu chỉnh quy trình vận hành 
	 
	 
	 

	I
	Tính toán điều tiết lũ
	 
	 
	 

	1
	Lựa chọn phương pháp và mô hình tính toán điều tiết
	1 hồ
	1
	

	2
	Xây dựng bảng tính điều tiết lũ hồ có dung tích phòng lũ
	1 công trình
	1
	

	3
	Tính toán điều tiết lũ theo QTVHLHC ban hành theo quyết định 1605/QĐ-TTg (hồ có dung tích phòng lũ)
	Phương án
	3
	Các tần suất lũ thiết kế và lũ kiểm tra, lũ thường xuyên tần suất 1%

	4
	Xây dựng bảng tính điều tiết lũ hồ không có dung tích phòng lũ
	1 công trình
	1
	Để phục vụ tính toán các giá thông số MNTK, MNKT

	5
	Tính toán điều tiết lũ theo QTVHLHC ban hành theo quyết định 1605/QĐ-TTg (hồ không có dung tích phòng lũ)
	Phương án
	2
	Các tần suất lũ thiết kế và lũ kiểm tra để xác định các thông số MNTK và MNKT

	II
	Tính toán thủy năng theo Quy trình  vận hành liên hồ chứa
	 
	 
	 

	1
	Nhập dữ liệu 
	1 năm thủy văn
	4
	Tính toán bổ sung cho chuỗi thủy văn 4 năm, từ 2022-2025 theo số liệu cập nhật.

	2
	Lập bảng tính toán thủy năng
	1 công trình
	1
	

	3
	Xây dựng biểu đồ điều phối cho nhóm năm nhiều nước, trung bình, ít nước
	1 TH tính 
	3
	 

	4
	Tính toán thủy năng điều tiết nhiều năm
	1 TH hợp tính
	1
	

	D
	Hiệu chỉnh quy trình vận hành hồ chứa để phê duyệt
	 
	 
	 

	1
	Rà soát, thống kê, cập nhật kết quả các nghiên cứu thực trạng lấy nước, các giải pháp giải pháp nâng cao hiệu quả lấy nước; đáp ứng nhu cầu dùng nước hạ du và lợi ích phát điện của các đề tài được nghiên cứu trên lưu vực. Cập nhật các đề xuất trong nội dung hiệu chỉnh QTVH.
	1 tỉnh
	1
	

	2
	Hiệu chỉnh quy trình vận hành hồ chứa để phê duyệt
	1 công trình
	1
	



Bảng 2: CÁC CÔNG VIỆC KHÁC
	TT
	Nội dung công việc
	ĐVT
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Khảo sát thực địa, thu thập tài liệu 
	 
	 
	 Bao gồm

	2
	Báo cáo chủ đầu tư, các cấp 
	 
	 
	 Bao gồm

	3
	Báo cáo Bộ Công Thương
	 
	 
	 Bao gồm

	4
	Mua tài liệu khí tượng thủy văn
	 
	 
	 Bao gồm

	 
	Phí dịch vụ cung cấp số liệu KTTV
	biểu
	272
	

	
	Phí khai thác số liệu KTTV
	yếu tố
	196
	



Bảng 3: TRẠM KHÍ TƯỢNG TRÊN LƯU VỰC SÔNG CẢ
	TT
	Trạm
	Thời kỳ quan trắc

	
	
	Mưa
	Nhiệt độ
	Độ ẩm
	Bốc hơi
	Gió

	1
	Tương Dương
	2022-2025
	2022-2025
	2022-2025
	2022-2025
	2022-2025

	2
	Con Cuông
	2022-2025
	2022-2025
	2022-2025
	2022-2025
	2022-2025

	3
	Đô Lương
	2022-2025
	2022-2025
	2022-2025
	2022-2025
	2022-2025

	4
	Quỳnh Lưu
	2022-2025
	2022-2025
	2022-2025
	2022-2025
	2022-2025

	5
	Quỳ Châu
	2022-2025
	2022-2025
	2022-2025
	2022-2025
	2022-2025

	6
	Tây Hiếu
	2022-2025
	2022-2025
	2022-2025
	2022-2025
	2022-2025

	7
	Hương Khê
	2022-2025
	2022-2025
	2022-2025
	2022-2025
	2022-2025

	8
	Vinh
	2022-2025
	2022-2025
	2022-2025
	2022-2025
	2022-2025


Bảng 4: TRẠM ĐO MƯA VÀ THỜI GIAN QUAN TRẮC TRÊN LƯU VỰC SÔNG CẢ
	TT
	Trạm
	Thời gian quan trắc mưa
	Ghi chú

	1
	Quỳnh Lưu
	2022-2025
	

	2
	Đông Hiếu
	2022-2025
	

	3
	Quỳ Hợp
	2022-2025
	

	4
	Thanh Mai
	2022-2025
	

	5
	Hoàng Mai
	2022-2025
	



Bảng 5: TRẠM THỦY VĂN VÀ THỜI GIAN QUAN TRẮC TRÊN LƯU VỰC SÔNG CẢ
	TT
	Trạm
	Sông
	Thời kỳ quan trắc

	
	
	
	Mực nước
	Lưu lượng
	Phù sa
	Mưa

	1
	Mường Xén
	Nậm Mô
	2022-2025
	2022-2025
	
	2022-2025

	2
	Thạch Giám
	Cả
	2022-2025
	
	
	2022-2025

	3
	Con Cuông
	Cả
	2022-2025
	
	
	2022-2025

	4
	Dừa
	Cả
	2022-2025
	2022-2025
	2022-2025
	2022-2025

	5
	Đô Lương
	Cả
	2022-2025
	
	
	2022-2025

	6
	Yên Thượng
	Cả
	2022-2025
	2022-2025
	2022-2025
	2022-2025

	7
	Nam Đàn
	Cả
	2022-2025
	
	
	2022-2025

	8
	Chợ Tràng
	Cả
	2022-2025
	
	
	2022-2025

	9
	Quỳ Châu
	Hiếu
	2022-2025
	2022-2025
	2022-2025
	2022-2025

	10
	Nghĩa Khánh
	Hiếu
	2022-2025
	2022-2025
	2022-2025
	2022-2025

	11
	Linh Cảm
	La
	2022-2025
	
	
	2022-2025



Bảng 6: KHỐI LƯỢNG THU THẬP TÀI LIỆU KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN
( khối lượng cung cấp số liệu KTTV, tính theo biểu)
	TT
	Tên trạm
	Hạng mục
	Năm thu thập
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	I
	TÀI LIỆU KHÍ TƯỢNG
	
	Biểu
	116

	1
	Tương Dương
	
	
	
	

	
	
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	
	
	Bốc hơi picher
	2022-2025
	biểu
	4

	
	
	Nhiệt độ không khí trung bình ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	
	
	Độ ẩm không khí trung bình ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	
	
	Tốc độ gió lớn nhất ngày và hướng (2 biểu/năm)
	2022-2025
	biểu
	8

	2
	Con Cuông
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	3
	Đô Lương
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	4
	Quỳnh Lưu
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	5
	Quỳ Châu
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	6
	Tây Hiếu
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	7
	Hương Khê
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	8
	Vinh
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	9
	Quỳnh Lưu
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	10
	Đông Hiếu
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	11
	Quỳ Hợp
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	12
	Thanh Mai
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	13
	Hoàng Mai
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	14
	Mường Xén
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	15
	Thạch Giám
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	16
	Con Cuông (TV)
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	17
	Dừa
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	18
	Đô Lương
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	19
	Yên Thượng
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	20
	Nam Đàn
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	21
	Chợ Tràng
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	22
	Quỳ Châu
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	23
	Nghĩa Khánh
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	24
	Linh Cảm
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	II
	TÀI LIỆU THỦY VĂN
	
	Biểu
	156

	1
	Mường Xén
	
	
	
	

	
	
	Mực nước trung bình ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	
	
	Lưu lượng trung bình ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	
	
	Trích lũ lớn nhất năm (3 biểu/năm)
	2022-2025
	biểu
	12

	2
	Thạch Giám
	
	
	
	

	
	
	Mực nước trung bình ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	
	
	Trích lũ lớn nhất năm (3 biểu/năm)
	2022-2025
	biểu
	12

	3
	Con Cuông
	
	
	
	

	
	
	Mực nước trung bình ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	
	
	Trích lũ lớn nhất năm (3 biểu/năm)
	2022-2025
	biểu
	12

	4
	Dừa
	
	
	
	

	
	
	Mực nước trung bình ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	
	
	Trích lũ lớn nhất năm (3 biểu/năm)
	2022-2025
	biểu
	12

	5
	Đô Lương
	
	
	
	

	
	
	Mực nước trung bình ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	
	
	Trích lũ lớn nhất năm (3 biểu/năm)
	2022-2025
	biểu
	12

	6
	Yên Thượng
	
	
	
	

	
	
	Mực nước trung bình ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	
	
	Lưu lượng trung bình ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	
	
	Trích lũ lớn nhất năm (3 biểu/năm)
	2022-2025
	biểu
	12

	7
	Quỳ Châu
	
	
	
	

	
	
	Mực nước trung bình ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	
	
	Lưu lượng trung bình ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	
	
	Trích lũ lớn nhất năm (3 biểu/năm)
	2022-2025
	biểu
	12

	8
	Nghĩa Khánh
	
	
	
	

	
	
	Mực nước trung bình ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	
	
	Trích lũ lớn nhất năm (3 biểu/năm)
	2022-2025
	biểu
	12

	9
	Linh Cảm
	
	
	
	

	
	
	Mực nước trung bình ngày
	2022-2025
	biểu
	4

	
	
	Trích lũ lớn nhất năm (3 biểu/năm)
	2022-2025
	biểu
	12



Bảng 7: KHỐI LƯỢNG THU THẬP TÀI LIỆU KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN
( khối lượng cung cấp số liệu KTTV, tính theo yếu tố)
	TT
	Tên trạm
	Hạng mục
	Năm thu thập
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	I
	TÀI LIỆU KHÍ TƯỢNG
	
	yếu tố
	112

	1
	Tương Dương
	
	
	
	

	
	
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	
	
	Bốc hơi picher
	2022-2025
	yếu tố
	4

	
	
	Nhiệt độ không khí trung bình ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	
	
	Độ ẩm không khí trung bình ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	
	
	Tốc độ gió lớn nhất ngày và hướng (2 biểu/năm)
	2022-2025
	yếu tố
	4

	2
	Con Cuông
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	3
	Đô Lương
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	4
	Quỳnh Lưu
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	5
	Quỳ Châu
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	6
	Tây Hiếu
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	7
	Hương Khê
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	8
	Vinh
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	9
	Quỳnh Lưu
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	10
	Đông Hiếu
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	11
	Quỳ Hợp
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	12
	Thanh Mai
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	13
	Hoàng Mai
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	14
	Mường Xén
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	15
	Thạch Giám
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	16
	Con Cuông (TV)
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	17
	Dừa
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	18
	Đô Lương
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	19
	Yên Thượng
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	20
	Nam Đàn
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	21
	Chợ Tràng
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	22
	Quỳ Châu
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	23
	Nghĩa Khánh
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	24
	Linh Cảm
	Lượng mưa ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	II
	TÀI LIỆU THỦY VĂN
	
	Yếu tố
	84

	1
	Mường Xén
	
	
	
	

	
	
	Mực nước trung bình ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	
	
	Lưu lượng trung bình ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	
	
	Trích lũ lớn nhất năm
	2022-2025
	yếu tố
	4

	2
	Thạch Giám
	
	
	
	

	
	
	Mực nước trung bình ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	
	
	Trích lũ lớn nhất năm
	2022-2025
	yếu tố
	4

	3
	Con Cuông
	
	
	
	

	
	
	Mực nước trung bình ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	
	
	Trích lũ lớn nhất năm
	2022-2025
	yếu tố
	4

	4
	Dừa
	
	
	
	

	
	
	Mực nước trung bình ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	
	
	Trích lũ lớn nhất năm
	2022-2025
	yếu tố
	4

	5
	Đô Lương
	
	
	
	

	
	
	Mực nước trung bình ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	
	
	Trích lũ lớn nhất năm
	2022-2025
	yếu tố
	4

	6
	Yên Thượng
	
	
	
	

	
	
	Mực nước trung bình ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	
	
	Lưu lượng trung bình ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	
	
	Trích lũ lớn nhất năm
	2022-2025
	yếu tố
	4

	7
	Quỳ Châu
	
	
	
	

	
	
	Mực nước trung bình ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	
	
	Lưu lượng trung bình ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	
	
	Trích lũ lớn nhất năm
	2022-2025
	yếu tố
	4

	8
	Nghĩa Khánh
	
	
	
	

	
	
	Mực nước trung bình ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	
	
	Trích lũ lớn nhất năm
	2022-2025
	yếu tố
	4

	9
	Linh Cảm
	
	
	
	

	
	
	Mực nước trung bình ngày
	2022-2025
	yếu tố
	4

	
	
	Trích lũ lớn nhất năm
	2022-2025
	yếu tố
	4




 
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo.
1. Tiến độ thực hiện
Tiến độ thực hiện hiệu chỉnh Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ: 120 ngày kể từ khi ký kết Hợp đồng.
2. Sản phẩm giao nộp
Sản phẩm giao nộp bao gồm:
- Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đơn vị tư vấn chủ trì, chủ đầu tư phối hợp giải trình các cấp có thẩm quyền để được phê duyệt Quy trình).
- Các tập báo cáo bao gồm: 
+ Báo cáo thuyết minh kết quả tính toán kỹ thuật (bao gồm thuyết minh tính toán thủy văn; điều tiết lũ hồ chứa và Tính toán thủy năng lập biểu đồ điều phối).
+ Bản đồ hiện trạng công trình (đóng trong báo cáo thuyết minh kết quả tính toán kỹ thuật).
+ Các phụ lục tính toán đính kèm các tập báo cáo.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí (đã quy định chi tiết ở chương III).
V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
Dự kiến khả năng cung cấp điều kiện làm việc, cán bộ hỗ trợ của chủ đầu tư và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.
Chủ đầu tư cung cấp các thông tin, dữ liệu liên quan đến vận hành hồ chứa, vận hành nhà máy thủy điện Bản Vẽ.


